
Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Văn bằng 2 Thú y (BH17TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17612004 Nguyễn Thị Khánh Linh 130 2.63 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ thú y Ninh Thuận (DH14TYNT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 14112551 Trần Lê Bảo Cường 166 2.51 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Công nghệ sản xuất động vật (DH16CN)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16111170 Trần Vũ Phước Sang 136 2.56 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Dược thú y (DH16DY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16112568 Trịnh Xuân Hùng 166 2.78 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ Thú y (DH16TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16112487 Nguyễn Minh Cao 165 2.56 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sỹ Thú y Gia Lai B (DH16TYGLB)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16112360 Ngô Thị Minh Thư 167 2.76 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ Thú y Ninh Thuận (DH16TYNT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16112434 Nguyễn Thị Thùy My 165 3.16 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Công nghệ sản xuất động vật (DH17CN)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17111005 Nguyễn Thị Phương Anh 136 2.91 X 0

2 17111108 Nguyễn Duy Phú 136 2.68 X 0

3 17111111 Trần Gia Phúc 137 2.18 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Dược thú y (DH17DY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17112230 Nguyễn Văn Trí 170 2.79 X 0

2 17112258 Nguyễn Thị Hải Yến 167 2.87 X 0

3 17164023 Lai Thị Thu Huyền 166 2.44 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ Thú y (DH17TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 15112152 Phạm Trương Phương Thanh 166 2.50 X 0

2 17112009 Phạm Việt Bảo 165 2.52 X 0

3 17112012 Vũ Yên Bình 170 2.66 X 0

4 17112013 Cao Ngọc Minh Châu 166 2.63 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sỹ Thú y Ninh Thuận (DH17TYNT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17112378 Nguyễn Văn Hùng 165 2.61 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Dược thú y (DH18DY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18112146 Uông Mai Quỳnh Như 166 2.73 X 0

2 18112171 Nguyễn Minh Quốc 168 3.21 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ thú y (CT tiên tiến) (DH18TT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17112027 Lê Thị Khánh Dung 169 3.34 X 0

2 18112097 Nguyễn Thị Kim Liên 169 2.93 X 0

3 18112138 Lê Phương Uyển Nhi 169 3.44 X 0

4 18112191 Lê Kinh Thành 169 2.59 X 0

5 18112229 Dương Thị Lệ Trinh 169 2.92 X 0

6 18112269 Nguyễn Thái Bình 169 3.29 X 0

7 18112277 Châu Quốc Khang 169 3.24 X 0

8 18112278 Dương Gia Khang 169 2.85 X 0

9 18112280 Lê Phan Quế Khanh 169 2.94 X 0

10 18112281 Đặng Anh Khoa 169 2.90 X 0

11 18112287 Nguyễn Tôn Nguyên 169 2.89 X 0

12 18112294 Phạm Thị Thùy Quyên 169 3.01 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ Thú y (DH18TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18112041 Vương Chí Dũng 167 2.66 X 0

2 18112078 Trần Thị Việt Hương 168 2.41 X 0

3 18112096 Đào Thị Kim Liên 167 2.64 X 0

4 18112165 Trương Thanh Phương 167 2.37 X 0

5 18112299 Đinh Phương Thuận 168 2.49 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sỹ thú y Ninh Thuận (DH18TYNT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18112341 Nguyễn Hữu Trọng 166 2.80 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Công nghệ sản xuất động vật (DH19CN)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19111038 Lê Thị Thu Hiền 137 2.67 X 0

2 19111049 Nguyễn Thị Liên Hương 138 2.67 X 0

3 19111068 Nguyễn Thành Lộc 137 2.50 X 0

4 19111079 Nguyễn Đinh Quỳnh Ngân 138 2.65 X 0

5 19111087 Bùi Tấn Phúc 138 2.35 X 0

6 19111094 Nguyễn Ngọc Thiên Phương 136 2.86 X 0

7 19111113 Đoàn Thị Bảo Thu 136 2.90 X 0

8 19111138 Trương Tôn Thiên Tuế 137 2.57 X 0

9 19111148 Trần Nguyễn Thảo Vy 137 2.60 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Dược thú y (DH19DY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19112055 Lê Thị Thúy Hằng 166 2.45 X 0

2 19112099 Nguyễn Khắc Lợi 167 2.53 X 0

3 19112194 Huỳnh Bảo Trân 167 3.28 X 0

4 19112220 Đặng Thị Thảo Uyên 167 2.81 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi (DH19TA)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19111011 Kiên Thị Thi Đa 136 2.71 X 0

2 19111022 Đặng Thị Trúc Dương 136 2.88 X 0

3 19111090 Nguyễn Hồng Phúc 136 2.82 X 0

4 19111120 Nguyễn Anh Thy 137 2.69 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sĩ thú y (CT tiên tiến) (DH19TT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19112203 Du Đức Hải Triều 169 3.30 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1

Lớp: Bác sỹ Thú y (DH19TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19112008 Phan Bảo Anh 166 3.06 X 0

2 19112011 Trần Thị Vân Anh 166 2.85 X 0

3 19112015 Phan Trung Chánh 167 2.94 X 0

4 19112017 Đoàn Minh Chiến 166 2.56 X 0

5 19112022 Bùi Diễm Thùy Đan 167 2.99 X 0

6 19112023 Trần Công Danh 166 3.01 X 0

7 19112030 Nguyễn Thị Kiều Diễn 167 3.58 X 0

8 19112035 Huỳnh Thị Phương Dung 166 2.41 X 0

9 19112039 Ngô Minh Dương 166 3.04 X 0

10 19112074 Lê Thị Quỳnh Hương 167 3.20 X 0

11 19112085 Đỗ Quang Khánh 167 3.61 X 0

12 19112095 Trần Ngọc Mỹ Linh 166 2.90 X 0

13 19112100 Phạm Ngọc Huỳnh Long 166 3.39 X 0

14 19112109 Tạ Thị Diễm My 168 2.85 X 0

15 19112114 Nông Giang Nam 167 2.93 X 0

16 19112118 Lê Bảo Tuyết Ngân 166 2.59 X 0

17 19112139 Đỗ Hồng Nhung 166 2.72 X 0

18 19112143 Võ Thị Mỹ Oanh 166 3.10 X 0

19 19112153 Trần Vũ Ngân Quỳnh 167 3.16 X 0

20 19112158 Nguyễn Anh Tài 167 3.30 X 0

21 19112182 Phan Minh Thuận 168 2.65 X 0

22 19112216 Đặng Thị Thanh Tuyền 166 3.15 X 0

23 19112230 Lu Nguyễn Yến Vy 168 3.36 X 0

24 19112242 Lê Thị Bích Chi 167 3.03 X 0

25 19112389 Danh Tâm Đức 168 2.40 X 0

26 19112930 Nguyễn Xuân Mai 166 2.82 X 0



Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 2Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sỹ Thú y (DH19TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

27 19112937 Trần Thị Tuyết 169 2.86 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Thú y Gia Lai (DH19TYGL)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19112354 Nguyễn Quốc Sinh 167 2.40 X 0

2 19112407 Nguyễn Văn Hòa 167 2.46 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Thú y Ninh Thuận (DH19TYNT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19112309 Trần Đăng Huy 166 3.29 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Công nghệ sản xuất động vật (DH20CN)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 20111119 Võ Thị Huyền Trân 159 3.28 X 0

2 20111163 Lê Thị Thúy An 160 2.76 X 0

3 20111174 Nguyễn Thị Kiều Châu 158 2.98 X 0

4 20111187 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 159 2.44 X 0

5 20111188 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 160 2.50 X 0

6 20111200 Nguyễn Thị Hồng 160 2.51 X 0

7 20111301 Trần Minh Thức 158 2.63 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi (DH20TA)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 20111307 Lê Thị Cúc Tiên 158 2.74 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 09/12/2024 11:59

Lớp: Bác sỹ Thú y (DH20TY)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 20112112 Lê Đình Vương 167 3.47 X 0

2 20112252 Nguyễn Văn Khánh 166 3.73 X 0

3 20112401 Nguyễn Minh Trung 167 2.97 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


